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1 18510207025 Nguyễn Mạnh Cường 05/05/2000 K21D5 7.54 82 Khá 3.350.000

2 18510207002 Bùi Thị Lan Anh 14/03/1999 K21D1 7.49 80 Khá 3.350.000

3 18510207011 Đàm Thị ánh 20/05/2000 K21D2 7.46 83 Khá 3.350.000

4 18510207049 Bùi Trung Đức 24/04/2000 K21D2 7.34 83 Khá 3.350.000

5 18510207061 Đỗ Thị Thanh Hà 08/02/2000 K21D4 7.29 80 Khá 3.350.000

6 18510207005 Ngô Đặng Quỳnh Anh 31/07/2000 K21D5 7.29 80 Khá 3.350.000

7 18510207078 Trần Mạnh Hiếu 14/05/1994 K21D1 7.28 80 Khá 3.350.000

8 18510207116 Nguyễn Thị Thanh Kiều 26/11/2000 K21D4 7.27 80 Khá 3.350.000

9 18510207086 Trần Thúy Hoài 01/07/2000 K21D4 7.27 76 Khá 3.350.000

10 18510207146 Lê Thị Nga 13/12/2000 K21D5 7.26 80 Khá 3.350.000

11 18510207216 Phạm Anh Tuấn 12/09/2000 K21D4 7.23 80 Khá 3.350.000

12 18510207096 Đặng Thu Huyền 26/08/1999 K21D4 7.22 75 Khá 3.350.000

13 18510207010 Triệu Tuấn Anh 16/05/1995 K21D4 7.21 77 Khá 3.350.000

14 18510207106 Nguyễn Thu Hương 16/10/2000 K21D4 7.17 76 Khá 3.350.000

15 18510207097 Phùng Thị Huyền 17/01/1999 K21D5 7.16 78 Khá 3.350.000

16 18510207093 Nguyễn Viết Huy 20/02/1999 K21D1 7.08 83 Khá 3.350.000

17 18510207188 Tuấn Thị Thơm 28/05/2000 K21D2 7.08 80 Khá 3.350.000

18 18510207147 Phan Thị Kim Nga 15/12/2000 K21D1 7.06 80 Khá 3.350.000

19 18510207081 Chu Văn Hiệp 18/10/2000 K21D4 7.04 75 Khá 3.350.000

20 18510207167 Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh 27/04/1999 K21D1 7.03 74 Khá 3.350.000

21 18510207063 Trần Thị Hà 11/01/1999 K21D1 7.02 82 Khá 3.350.000

22 18510207231 Phạm Thế Vinh 25/07/2000 K21D5 7.02 76 Khá 3.350.000

23 18510207102 Trịnh Văn Hùng 06/09/1998 K21D5 7.01 77 Khá 3.350.000
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